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この情 報
じょうほう

資料
しりょう

について、ご意見
いけん

ご感想
かんそう

をお聞
き

かせください。下
した

の部分
ぶぶん

に記入
きにゅう

し、切
き

り取
と

って提 出
ていしゅつ

してください。 

提出先
ていしゅつさき

は、もよりの回 収
かいしゅう

ボックス
ぼ っ く す

又
また

は綾瀬市
あ や せ し

役所
やくしょ

企画課
き か く か

自治
じ ち

交 流
こうりゅう

担当
たんとう

（〒252-1192 綾瀬市
あ や せ し

早川
はやかわ

550 電話
でんわ

 70-5686 ＦＡＸ 70-5701） 

Rất mong ñón nhận sự ñóng góp ý kiến của quý bạn về bản tin này. Xin cắt phần dưới ñây, ghi ý kiến của bạn vào và gửi ñến chúng tôi. 
Bạn có thể gửi ý kiến ñóng góp vào hộp thu nhận ý kiến hoặc mang nộp ñến Ban phụ trách Tự Trị Giao Lưu của Tòa Thị Chánh Ayase (〒252-1192 Ayaseshi Hayakawa 550 / Tel 70- 5686 Fax 70-5701) 

 

綾瀬市綾瀬市綾瀬市綾瀬市
あ や せ し

多言語多言語多言語多言語
た げ ん ご

情報情報情報情報
じょうほう

資料資料資料資料
しりょう

    あやせあやせあやせあやせトゥデイトゥデイトゥデイトゥデイ
と ぅ で い

作成作成作成作成
さくせい

委員会委員会委員会委員会
い い ん か い

    
⑰ 

ベトナム語 

意見
いけん

・感想
かんそう

（ベトナム語
べ と な む ご

⑰）Ý kiến ・Cảm tưởng (tiếng Việt ⑰) 
 

 

大地震
お お じ し ん

が発生
はっせい

し、家
か

屋内
おくない

にとどまることが危険
き け ん

な状態
じょうたい

になったときは、落
お

ち

着
つ

いて、すばやく「一時
い ち じ

避難場所
ひ な ん ば し ょ

」へ移動
い ど う

しましょう。 

「一時
い ち じ

避難場所
ひ な ん ば し ょ

」は、危険
き け ん

を避
さ

けるために一時的
い ち じ て き

に避難
ひ な ん

する場所
ば し ょ

です。 

市民
し み ん

の皆
みな

さんが住
す

んでいる地域
ち い き

にある公園
こうえん

や広場
ひ ろ ば

（市内
し な い

１０１箇所
か し ょ

）が指
し

定
てい

さ

れています。 

火災
か さ い

の延焼
えんしょう

などにより「一時避難場所
い ち じ ひ な ん ば し ょ

」が危険
き け ん

な状態
じょうたい

になったときは、指示
し じ

にしたがって「広域
こういき

避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

」（右表
みぎひょう

）に避難
ひ な ん

してください。 

 

Khi ñộng ñất lớn xảy ra, nếu cảm thấy ở lại trong nhà sẽ gặp nguy 
hiểm thì hãy bình tĩnh nhanh chóng ñến  “ Nơi lánh nạn tạm thời “. 
 “ Nơi lánh nạn tạm thời “ là nơi tạm trú qua cơn nguy hiểm.  ðây là 
những công viên hay quảng trường ñược chỉ ñịnh tại các khu sinh 
sống ( Trong thành phố có 101 nơi ). 
  Nếu vì hỏa hoạn lan rộng, “ Nơi lánh nạn tạm thời “ cũng có thể trở 
nên nguy hiểm. Khi gặp phải trường hợp này xảy ra, xin tuân theo chỉ 
thị ñể ñến các “ Nơi lánh nạn lớn “ khác ( Danh sách ở bên phải ). 

～～大大地地震震
お お じ し ん

にに備備
そ な

ええてて～～  
日本
に ほ ん

は、世界
せ か い

でも有数
ゆうすう

の地震
じ し ん

が多
おお

い国
く に

です。いつどこで地震
じ し ん

が起
お

きても不思議
ふ し ぎ

ではありません。今後
こ ん ご

も、大地震
お お じ し ん

の発生
はっせい

が予測
よ そ く

されています。日
ひ

ごろから防災
ぼうさい

意識
い し き

をもち、対策
たいさく

を確認
かくにん

しておきましょう。 問
と

い合
あ

わせ先
さき

：市民
し み ん

協働
きょうどう

安全課
あ んぜんか

（電話
で ん わ

70-5641） 
Nhật bản là một nước có nhiều ñộng ñất trên thế giới.  Thành ra không có gì ñáng ngạc nhiên về chuyện ñộng ñất có thể xảy ra bất 

kỳ ñâu và bất cứ lúc nào. Những trận ñộng ñất lớn còn có thể xảy ra trong tương lai.  Nên có ý thức và chuẩn bị cách ñối phó khi có ñộng 
ñất ngay trong sinh hoạt hằng ngày.  Giải ñáp thắc mắc : Ban hợp tác quần chúng về an toàn ( Tel: 70 - 5641 ). 
 

★★★★自分自分自分自分
じ ぶ ん

のののの家家家家
いえ

でででで地震地震地震地震
じ し ん

にあったらにあったらにあったらにあったら    Có ñộng ñất khi ñang ở nhà     

 

 

 

②②②②火火火火
ひ

をををを消消消消
け

すすすす        Tắt lửa 

・揺
ゆ

れを感
かん

じてすぐに火
ひ

を消
け

せるときは、火
ひ

を消
け

しましょう。 

・大
おお

きな揺
ゆ

れの場合
ばあい

は、自分
じ ぶ ん

を守
まも

ることを最優先
さいゆうせん

にして、決
けっ

して

無理
む り

をしないでください。 

・Khi cảm thấy nhà rung, nếu tắt lửa ñược thì hãy tắt lửa liền.  
・Trường hợp rung mạnh thì hãy ưu tiên bảo vệ sinh mạng của 
mình trước. ðừng quá cố hành ñộng. 
  

①①①①テーブルテーブルテーブルテーブル
て ー ぶ る

のののの下下下下
し た

へへへへ        chui xu ống gầm bàn  

・丈夫
じょうぶ

なテーブル
て ー ぶ る

などの下
した

にもぐり、テーブル
て ー ぶ る

の脚
あし

などをしっかり

つかみ、揺
ゆ

れが収
おさ

まるのを待
ま

ちましょう。 

・Hãy chui xuống gầm bàn vững chắc, tay nắm chặt chân bàn 
và chờ cho cơn rung chuyển chấm dứt. 
 

③③③③非常非常非常非常
ひ じ ょ う

脱出口脱出口脱出口脱出口
だっしゅつぐち

のののの確保確保確保確保
か く ほ

        
Chuẩn bị lối thoát khi c ần thi ết 

・揺
ゆ

れを感
かん

じたら、玄関
げんかん

などの 扉
とびら

を開
あ

けて非常
ひじょう

脱出口
だっしゅつぐち

を

確保
か く ほ

しましょう。 

・Khi cảm thấy rung chuyển, hãy mở sẵn cửa ra vào ñể có 
thể thoát ra ngoài khi cần thiết. 

PHÒNG  B�  ð�NG  ð�T 

④④④④あわててあわててあわててあわてて外外外外
そ と

へへへへ出出出出
で

ないないないない        
Không nên h ốt hoảng ch ạy ra ngoài     

・あわてて外
そと

に飛
と

び出
だ

すと、ガラス
が ら す

や屋根
や ね

瓦
がわら

などが落
お

ちてきて

大変
たいへん

危険
き け ん

です。周
まわ

りの状 況
じょうきょう

をよく見
み

て行動
こうどう

しましょう。 

・Nếu hốt hoảng chạy liền ra ngoài, những mảnh kính hay ngói 
vỡ .v.v. có thể rơi trúng rất nguy hiểm.  Nên quan sát kỹ xung 
quanh trước khi hành ñộng. 
 ★★★★家家家家

か

屋内屋内屋内屋内
おくない

がががが危険危険危険危険
き け ん

になったらになったらになったらになったら        Khi trong nhà tr ở nên nguy hi ểm  

★★★★自分自分自分自分
じ ぶ ん

のののの家家家家
いえ

がががが倒壊倒壊倒壊倒壊
とうかい

したらしたらしたらしたら        Khi nhà b ị sập 

家屋
か お く

の倒壊
とうかい

などにより自分
じ ぶ ん

の家
いえ

に住
す

むことができないときは、一時的
い ち じ て き

に

「避難所
ひ な ん じ ょ

（一次
い ち じ

）」で避難生活
ひなんせいかつ

を送
お く

ります。「避難所
ひ な ん じ ょ

（一次
い ち じ

）」は、市内
し な い

の 小
しょう

・

中学校
ちゅうがっこう

１５校
こ う

が指定
し て い

されています。高齢者
こうれいしゃ

や障害者
しょうがいしゃ

など特別
とくべつ

な介助
かいじょ

が必要
ひつよう

で

避難所
ひ な ん じ ょ

（一次
い ち じ

）での生活
せいかつ

が困難
こんなん

な方
かた

は、指示
し じ

にしたがって別
べつ

の避難所
ひ な ん じ ょ

へ移動
い ど う

し

ます。 

 
Khi nhà ñang ở bị sập nên không thể ở ñược nữa, hãy tạm thời ñi lánh nạn 
ở những nơi ñược chọn làm “ Chổ lánh nạn (tạm thời) “.  Trong thành phố 
có 15 nơi ñược chỉ ñịnh là “ Chổ lánh nạn (tạm thời) “ tại các truờng tiểu 
học và trung học cấp 2.  Những người lớn tuổi, người tàn tật gặp khó 
khăn trong sinh hoạt tại nơi lánh nạn tạm thời vì cần phải có sự hỗ trợ ñặc 
biệt trong sinh hoạt thì xin hãy tuân theo chỉ thị ñể ñược chuyển ñi ñến nơi 
lánh nạn khác. 

№ 広域
こういき

避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

 Nơi lánh nạn lớn 

1 藤沢
ふじさわ

ゴルフクラブ
ご る ふ く ら ぶ

 Fijisawa  golf  club 

2 落合
おちあい

小学校
しょうがっこう

 Ochiai  shougakko 

3 綾瀬
あやせ

中学校
ちゅうがっこう

 Ayase  chuugakko 

4 綾瀬
あやせ

小学校
しょうがっこう

 Ayase  shougakko 

5 市民
し み ん

スポ
す ぽ

ー
ー

ツセンタ
つ せ ん た

ー
ー

 Shimin  sport  center 

6 光
こう

綾
りょう

公園
こうえん

 Kouryou  kouen 

7 綾
りょう

北中
ほくちゅう

学校
がっこう

 Ryouhoku  chuugakko 

8 北
きた

の台
だい

小学校
しょうがっこう

 Kitanodai  shougakko 

9 風車
ふうしゃ

公園
こうえん

 Fuusha  kouen 

10 北
きた

の台
だい

中学校
ちゅうがっこう

 Kitanodai  chuugakko 

11 天台
てんだい

小学校
しょうがっこう

 Tendai  shougakko 

12 綾北
りょうほく

小学校
しょうがっこう

 Ryouhoku  shougakko 

13 寺尾
て ら お

小学校
しょうがっこう

 Terao  shougakko 

 

№ 広域
こういき

避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

 Nơi lánh nạn lớn 

14 県立
けんりつ

綾瀬
あやせ

高校
こうこう

 Kenritsu  Ayase  koukou 

15 早園
そうえん

小学校
しょうがっこう

 Souen  Shougakko 

16 城山
しろやま

公園
こうえん

 Shiroyama  kouen 

17 県立
けんりつ

綾瀬西
あやせにし

高校
こうこう

 Kenritsu Ayasenishi koukou 

18 城山
しろやま

中学校
ちゅうがっこう

 Shiroyama  chuugakko 

19 早園地区
そ う え ん ち く

センター
せ ん た ー

 Souenchiku  center 

20 春日台
かすがだい

中学校
ちゅうがっこう

 Kasugadai  chuugakko 

21 吉岡地区
よ し お か ち く

センター
せ ん た ー

 Yoshiokachiku  center 

22 綾西
りょうせい

小学校
しょうがっこう

 Ryousei  shougakko 

23 綾西
りょうせい

公園
こうえん

 Ryousei  kouen 

24 綾南
りょうなん

小学校
しょうがっこう

 Ryounan  shougakko 

25 綾南
りょうなん

保育園
ほいくえん

 Ryounan  hoikuen 

26 土
つち

棚
だな

小学校
しょうがっこう

 Tsuchidana  shougakko 

 

◆◆◆◆非常非常非常非常
ひじょう

持持持持
も

ちちちち出出出出
だ

しししし品品品品
ひん

のののの準備準備準備準備
じゅんび

をををを        Chuẩn bị vật dụng cần mang theo     

    大災害
だいさいがい

が発生
はっせい

すると、水道
すいどう

などが使用
し よ う

できなくなったり、

道路
ど う ろ

の損壊
そんかい

などで救援
きゅうえん

活動
かつどう

がすぐにできない可能性
か の う せ い

もありま

す。災害発生後
さいがいはっせいご

の数日間
すうじつかん

は自足
じ そ く

できるように、最低限
さいていげん

３日分
にちぶん

の食料
しょくりょう

と生活
せいかつ

に必要
ひつよう

なものを非常
ひじょう

持
も

ち出
だ

し袋
ふくろ

などに入
い

れて 

準備
じゅんび

しておきましょう。 
Khi tai họa lớn phát sinh, có thể không sử dụng ñược nước 
hoặc vì ñường xá lại bị hư hỏng nên hoạt ñộng cứu trợ 
cũng sẽ không ñến liền ngay ñược.  Nên chuẩn bị các vật 
dụng cần thiết ñể tự túc sinh hoạt ñược trong vài ngày sau 
khi tai họa xảy ra.  Nên chuẩn bị ñồ ăn, thức uống, vật 
dụng sinh hoạt cần thiết ít nhất cũng ñủ cho 3 ngày, cho 
sẵn trước vào “ Túi vật dụng khẩn cấp “.   
  

AYASE  NGÀY  NAY  

Tiếng Việt Nam 

Bản tin ña ngôn ngữ T/x Ayase 
Ban Thực hiện bản tin Ayase Ngày Nay 
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市市
し

のの相相談談
そ う だ ん

窓窓口口
ま ど ぐ ち

    VVăănn  pphhòònngg  ccốố  vvấấnn  ccủủaa  tthhàànnhh  pphhốố  

小小小小
ちい

さなさなさなさな悩悩悩悩
なや

みみみみでもでもでもでも        Dù là nh�ng lo l �ng hay b �t an nh � nhoi c ũng 

地域地域地域地域
ち い き

のののの民生民生民生民生
みんせい

委員委員委員委員
い い ん

児童児童児童児童
じ ど う

委員委員委員委員
い い ん

へへへへ        
    hãy ñ�n �y viên phúc l 	i xã h
i, nhi ñ�ng khu v �c 

 

民生
みんせい

委員
いいん

児童
じどう

委員
いいん

が皆
みな

さんの生活
せいかつ

の中
なか

での困
こま

りごとや悩
なや

みの相談
そうだん

にのります。お住
す

まい

の区域
くいき

に委員
いいん

がいますので、福祉
ふくし

総務課
そ う む か

（電話
でんわ

70-5613）までお問
と

い合
あ

わせください。 

Ủy viên phúc lợi xã hội, phúc lợi nhi ñồng sẽ cố vấn ñể giải quyết những bất an hay lo lắng của 
mọi người trong cuộc sống.  Mỗi khu vực dân cư ñều có ủy viên cố vấn.   
Xin liên lạc về Ban chính sách phúc lợi ( Tel : 70 – 5613 ). 
 

※※※※Sẽ giữ bí mật cho người ñến nhờ cố vấn. 
※※※※Mọi giải ñáp thắc mắc hay bàn thảo ñều ñối 
ứng bằng tiếng Nhật. 

※※※※Ngày làm việc : làm tất cả các ngày trừ những 
ngày nghĩ cuối năm, ñầu năm (từ ngày 29 
tháng 12 ~ ngày 3 tháng 1 ) và những ngày Lễ. 

子育子育子育子育
こ そ だ

てててて相談相談相談相談
そうだん

        Bàn th 
o v� nuôi d �y con  

 

子育
こそだ

て相談員
そうだんいん

が、子
こ

育
そだ

てに関
かん

する相談
そうだん

やアドバイス
あ ど ば い す

などを 行
おこな

っています。    

【相談
そうだん

内容
ないよう

】・子育
こそだ

ての不安
ふあん

やしつけなど、子
こ

どもについてのあらゆること 

・子
こ

どもの虐 待
ぎゃくたい

について など 

【相談
そうだん

日
び

・時間
じかん

】 月曜日
げつようび

～金曜日
きんようび

 8：30～17：00 

【相談
そうだん

場所
ばしょ

・窓口
まどぐち

】 子育
こそだ

て支援課
し え ん か

（電話
でんわ

70-5664） 

※お越
こ

しいただく場合
ばあい

は、事前
じぜん

に予約
よやく

してください。 

 
Các cố vấn sẽ cho lời khuyên hay hướng dẫn về vấn ñề liên quan ñến việc nuôi dạy con trẻ. 
Nội dung bàn thảo :・Về tất cả những gì liên quan ñến trẻ con.  

Như bất an trong việc nuôi dạy con trẻ v.v... 
  ・Không kiềm chế ñuợc sự ñánh ñập, hành hạ con cái v.v... 

Thời gian :  Thứ hai ~ thứ sáu :  8:30 ~ 17:00 . 
ðịa ñiểm :  Ban hỗ trợ nuôi dạy con trẻ ( Tel : 70 - 5664 ). 
            ※Trường hợp muốn trực tiếp ñến văn phòng bàn thảo, xin hãy lấy hẹn trước. 
 

※相談者
そうだんしゃ

の秘密
ひみつ

は厳守
げんしゅ

します。 

※問
と

い合
あ

わせ、相談
そうだん

は、日本語
に ほ ん ご

での対応
たいおう

 

になります。 

※相談
そうだん

日
び

は、年末
ねんまつ

年始
ねんし

（12月
がつ

29日
にち

～

1月
がつ

3日
にち

）、祝 日
しゅくじつ

を除
のぞ

きます。 

教 育教 育教 育教 育
きょういく

相談相談相談相談
そうだん

        C� v�n v� giáo d �c 
 

専門家
せんもんか

の人
ひと

たちが教 育
きょういく

全般
ぜんぱん

に関
かん

する相談
そうだん

を 行
おこな

っています。 

【相談
そうだん

内容
ないよう

】 ・不登校
ふとうこう

、学校
がっこう

、子
こ

どもの学 業
がくぎょう

・成績
せいせき

について 

・いじめや子
こ

どもの交友関係
こうゆうかんけい

、子
こ

どもの虐 待
ぎゃくたい

について  など 

※相談者
そうだんしゃ

は匿名
とくめい

でもかまいません。また、勉 強
べんきょう

の仕方
しかた

がわからない、いじめられ

て困
こま

っているなど、子
こ

どもたち自身
じしん

からの相談
そうだん

にも応
おう

じています。 

【相談
そうだん

日
び

・時間
じかん

】月曜日
げつようび

～金曜日
きんようび

 10：15～17：00 

【相談
そうだん

場所
ばしょ

・窓口
まどぐち

】教 育
きょういく

研 究 所
けんきゅうじょ

相談室
そうだんしつ

（電話
でんわ

79-0222） 

 

Các nhà chuyên môn sẽ cố vấn tất cả những vấn ñề liên quan ñến giáo dục. 
  Nội dung c ố vấn : ・Về việc bỏ học, trường học, việc học hành và thành tích học của con cái. 

   ・Con trẻ bị ăn hiếp hay quan hệ của con với bạn bè ở trường.   
Về việc không kiềm ñược sự ñánh ñập, hành hạ con cái .v.v. . 

 ※Cũng có thể sử dụng biệt danh khi bàn thảo. Tự học sinh cũng có thể trực tiếp 
bàn thảo về cách học tập hay khi bị ăn hiếp ở trường v.v...  

 Thời gian :  Thứ hai ~ thứ sáu :  10:15 ~ 17:00 . 
 ðịa ñiểm :  Phòng bàn thảo, nghiên cứu về giáo dục ( Tel : 79 - 0222 ). 

 

この情報紙
じょうほうし

は、外
がい

国籍
こくせき

住 民
じゅうみん

の方
かた

が、地域
ち い き

の一員
いちいん

として暮
く

らしや

すい 環 境
かんきょう

をつくるための情報
じょうほう

資料
しりょう

として、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の方々
かたがた

の

協 力
きょうりょく

で年
ねん

４回
かい

作成
さくせい

しています。 

Bản tin này là những thông tin nhằm tạo môi trường sống dễ 
dàng hơn cho người ngoại quốc, là thành viên cư dân ñang 
sinh sống tại ñịa phương.  

Bản tin ñược thực hiện mỗi năm 4 kỳ do các nhân viên thiện 
nguyện ñảm trách. 

青少年青少年青少年青少年
せいしょうねん

相談相談相談相談
そうだん

        C� v�n v� thanh thi �u niên  
 

青 少 年
せいしょうねん

やその親
おや

の悩
なや

みについての相談
そうだん

を 行
おこな

っています。 

【相談
そうだん

日
び

・時間
じかん

】月曜日
げつようび

～金曜日
きんようび

 9：00～17：00（17：00以降
いこう

は留守番
る す ば ん

電話
でんわ

で対応
たいおう

） 

【相談
そうだん

場所
ばしょ

・窓口
まどぐち

】 青 少 年
せいしょうねん

相談室
そうだんしつ

（電話
でんわ

77-7830） 

 
Sẽ cố vấn cho thanh thiếu niên hay phụ huynh giải quyết những lo âu, bất an của con em. 
Thời gian : Thứ hai ~ thứ sáu :  9:00 ~ 17:00 ( Sau 17:00 sẽ tiếp chuyện bằng ñiện thoại nhắn tin ) 
ðịa ñiểm : Phòng bàn thảo thanh thiếu niên ( Tel : 77 - 7830 ) 
 

  

県
け ん

の外
が い

国籍
こ く せ き

住民
じゅうみん

一般
い っ ぱ ん

相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

 Quày bàn thảo dành cho cư dân ngoại quốc của tỉnh  

対応
たいおう

できる言語
げんご

は下記
か き

のとおりです。予約
よやく

は要
い

りません。対応
たいおう

してほしい言語
げんご

の日
ひ

に電話
でんわ

をおかけください。 

 Các ngôn ngữ ñược ñối ứng như sau.  Không cần lấy hẹn trước.  Khi cần sự cố vấn xin trực tiếp ñiện thoại vào ngày có ngôn ngữ muốn sử dụng. 

対応
たいおう

言語
げ ん ご

 Ngôn ngữ 対応
たいおう

できる曜日
よ う び

 Ngày trong tuần 電話番号
でんわばんごう

 
ðiện 
thoại 時間

じ か ん

 Thời gian 相談
そうだん

窓口
まどぐち

 Văn phòng cố vấn 

第
だい

２・４月
げつ

曜日
よ う び

 Thứ hai của tuần lễ thứ 2 và 4. 044-549-0047 川崎
かわさき

 Kawasaki 
英語
え い ご

 Tiếng Anh 
第
だい

１・３・５火曜日
か よ う び

 Thứ ba của tuần lễ thứ 1, 3 và 5. 045-324-2299 横浜
よこはま

 Yokohama 

中国語
ちゅうごくご

 Tiếng Trung quốc 木曜日
も く よ う び

／第
だい

４火曜日
か よ う び

 Mỗi thứ 5 / Thứ 3 của tuần lễ thứ 4 045-321-1339 横浜
よこはま

 Yokohama 

韓国
かんこく

・朝鮮語
ちょうせんご

 Tiếng Triều tiên 第
だい

１・３・５月
げつ

曜日
よ う び

 Thứ hai của tuần lễ thứ 1, 3 và 5. 045-321-1994 横浜
よこはま

 Yokohama 

月曜日
げつようび

 Thứ hai mỗi tuần. 046-221-5774 県
けん

央
おう

（厚木
あ つ ぎ

） Atsugi  
スペイン
す ぺ い ん

語
ご

 Tiếng Tây ban nha 
第
だい

２火曜日
か よ う び

／金曜日
きんようび

 Thứ 3 của tuần lễ thứ 2 / Mỗi thứ 6. 045-312-7555 横浜
よこはま

 Yokohama 

火曜日
か よ う び

 Thứ ba mỗi tuần. 046-221-5774 県
けん

央
おう

（厚木
あ つ ぎ

） Atsugi  
ポルトガル
ぽ る と が る

語
ご

 Tiếng Bồ ñào nha 
水曜日
すいようび

 Thứ tư mỗi tuần. 045-322-1444 横浜
よこはま

 Yokohama 

タガログ
た が ろ ぐ

語
ご

 Tiếng Phi 第
だい

２・４月
げつ

曜日
よ う び

 Thứ hai của tuần lễ thứ 2 và 4. 044-549-0047 川崎
かわさき

 Kawasaki 

タイ
た い

語
ご

 Tiếng Thái 第
だい

１・３・５月
げつ

曜日
よ う び

 Thứ hai của tuần lễ thứ 1, 3 và 5. 044-549-0047 

 

9時
じ

～ 

12時
じ

15分
ふん

 

 

13時
じ

～ 

17時
じ

15分
ふん

 

 

（受付
うけつけ

は 

16時
じ

まで）  

 
Sáng từ : 
9h00 ~ 12h15 

 
Chiều từ : 
 13h00 ~ 17h15 
 
(Tiếp nhận ñến 
16h00 ) 

 

川崎
かわさき

 Kawasaki 

 

横浜
よこはま

－かながわ県民
けんみん

センター
せ ん た ー

県民
けんみん

の声
こえ

・相談室
そうだんしつ

 

住所
じゅうしょ

 横浜市
よこはまし

神奈川区
か な が わ く

鶴屋
つ る や

町
ちょう

2-24-2（最寄
も よ

り駅
えき

:ＪＲ横浜駅
よこはまえき

）  

川崎
かわさき

－川崎
かわさき

県民
けんみん

センター
せ ん た ー

県民
けんみん

の声
こえ

・相談室
そうだんしつ

 

住所
じゅうしょ

 川崎市
かわさきし

幸 区
さいわいく

堀川町
ほりかわちょう

580（最寄
も よ

り駅
えき

:ＪＲ川崎駅
かわさきえき

） 

厚木
あ つ ぎ

－県
けん

央
おう

地域
ち い き

県政
けんせい

総合
そうごう

センター
せ ん た ー

県民
けんみん

の声
こえ

・相談室
そうだんしつ

 

住所
じゅうしょ

 厚木市
あ つ ぎ し

水引
みずひき

2-3-1（最寄
も よ

り駅
えき

:小田急
おだきゅう

線
せん

本厚木駅
ほんあつぎえき

） 

※ラオス
ら お す

語
ご

・ベトナム
べ と な む

語
ご

の方
かた

はインドシナ
い ん ど し な

難民
なんみん

定 住
ていじゅう

相談
そうだん

(一般
いっぱん

相談
そうだん

も可
か

)を厚木
あ つ ぎ

(046-223-0709)で水曜日
すいようび

（9時
じ

～17時
じ

。受付
うけつけ

16時
じ

まで）に

実施
じ っ し

しています。 

※Quày bàn thảo ñịnh trú tị nạn ðông Dương Atsugi có thực hành ñối ứng tiếng Lào・Ti�ng Vi�t nam  ( Tel: 046 - 223 - 0709 )  
vào th� tư mỗi tuần.  Thời gian từ: 9h00 ~ 17h00 ( Tiếp nhận ñến 16h00 ).   

YOKOHAMA  -  Phòng bàn thảo・Tiếng nói của người dân  
“ Kanagawa - Trung tâm tỉnh dân ” 
( Gần ga Yokohama, tuyến tàu JR ). 

    ðịa chỉ : 2-24-2 Tsuruya - Cho, Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi. 
KAWASAKI  -  Phòng bàn thảo・Tiếng nói của người dân 

“ Kawasaki - Trung tâm tỉnh dân ” 
( Gần ga Kawasaki, tuyến tàu JR ). 

    ðịa chỉ : 580 Horikawa - Cho , Saiwai - Ku, Kawasaki – Shi. 
ATSUGI  -  Phòng bàn thảo・Tiếng nói của người dân 

“ Trung tâm tổng hợp hành chính khu vực trung tâm tỉnh ” 
( Gần ga Hon-Atsugi, tuyến Odakyu ). 

    ðịa chỉ : 2-3-1 Mizuhiki, Atsugi - Shi. 

あやせ環境展
かんきょうてん

の開催
かいさい

 
環 境
かんきょう

問題
もんだい

への関心
かんしん

を高
たか

めていただくために、あやせ環境展
かんきょうてん

を

開催
かいさい

します。団体
だんたい

や企業
きぎょう

などの日
ひ

ごろの活動
かつどう

を展示
て ん じ

で紹 介
しょうかい

するほ

か、実演
じつえん

・体験
たいけん

コーナー
こ ー な ー

など、さまざまなイベント
い べ ん と

を市役所
し や く し ょ

１階市民
かいしみん

ホ
ほ

ール
ー る

ほかで 行
おこな

います。問
と

い合
あ

わせ先
さき

：環 境
かんきょう

保全課
ほ ぜ ん か

（電話
でんわ

70-5620） 

 

日時
に ち じ

 10月
がつ

25日
にち

（土
ど

）10:00～17:00 

26日
にち

（日
にち

）8:30～15:00 

       ※26日
にち

はあやせ商工
しょうこう

フェア
ふ ぇ あ

（市
し

商工会
しょうこうかい

主催
しゅさい

）と同時
ど う じ

開催
かいさい

 

M� tri�n l
m “Môi tr ư�ng- Ayase ”  

Sẽ mở triển lãm “Môi trường - Ayase ” nhằm nâng cao sự quan 
tâm của mọi người ñến môi trường.  Các ñoàn thể và xí nghiệp 
sẽ giới thiệu những hoạt ñộng hằng ngày của mình về môi trường 
tại triển lãm. Ngoài ra còn có góc thể nghiệm, những hoạt ñộng 
khác ở phòng lớn và những nơi thuộc tầng 1 của tòa thị chính 
thành phố. 

Thời gian :   Ngày 25 tháng 10 ( Thứ bảy ); Từ 10:00 ~ 17: 00 . 
Ngày 26 tháng 10 ( Chủ nhật ); Từ 8:30 ~ 15:00 . 

※※※※Ngày 26 còn ñồng tổ chức hội chợ Công-Thương Ayase 
(do Hội Công-Thương thành phố chủ trì). 

 

 

☆ おおおお知知知知らせらせらせらせ Thông báo     ☆ 

７月
がつ

１日
にち

から市
し

ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

で英語
えいご

の自動
じ ど う

翻訳
ほんやく

サービス
さ ー び す

を開始
かいし

してい

ます。市
し

ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

のトップペー
と っ ぷ ぺ ー

ジ
じ

右上
みぎうえ

にある「English」をクリック
く り っ く

して、

ご利用
り よ う

ください。問
と

い合
あ

わせは、情 報
じょうほう

システム課
し す て む か

（電話
でんわ

７０－５６３９） 

  Từ ngày 1 tháng 7, trang nhà của thành phố sẽ ñược phục 
vụ tự ñộng dịch sang tiếng Anh. Xin nhấn chuột vào chữ 
“ English ” ở phía trên, bên phải khi muốn xem.   
Giải ñáp thắc mắc : Ban hệ thống thông tin ( Tel : 70 - 5639 ). 
 




